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001 An Bành Thế Nam 07/04/2004 Đội 3, Yên Thái, X. Đông Yên, H. Quốc 

Oai, TP. Hà Nội 

X A1-K43-2

024 
A1 SH lần đầu (L+H+Đ) 001204011311 

002 Anh Đào Thị Vân Nữ 16/02/2006 Xóm 8, Phúc Đức, X. Sài Sơn, H. Quốc 

Oai, TP. Hà Nội 

X A1-K42-2

024 
A1 SH lần đầu (L+H+Đ) 001306031673 

003 Anh Đinh Thị Vân Nữ 03/06/1977 9 Ngách 98 Quan Thổ 3, P. Hàng Bột, 

Q. Đống Đa, TP. Hà Nội 

X A1-K43-2

024 
A1 SH lần đầu (L+H+Đ) 001177003936 

004 Anh Hồ Vân Nữ 12/09/2006 Số 393 Bà Triệu, TT. Nông Cống, H. 

Nông Cống, T. Thanh Hóa 
X A1-K43-2

024 
A1 SH lần đầu (L+H+Đ) 038306003202 

005 Anh Hoàng Tường Nữ 27/09/2006 P610-A2 Đền Lừ 2, P. Hoàng Văn Thụ, 

Q. Hoàng Mai, TP. Hà Nội 

X A1-K43-2

024 
A1 SH lần đầu (L+H+Đ) 001306059417 

006 Anh Mai Phạm Lan Nữ 26/12/2003 Xóm Thành Thắng, X. Giao Châu, H. 

Giao Thủy, T. Nam Định 

X A1-K43-2

024 
A1 SH lần đầu (L+H+Đ) 036303013368 

007 Anh Nguyễn Bá Việt Nam 01/12/2004 Đội 2, Thôn Sơn Trung, X. Yên Sơn, H. 

Quốc Oai, TP. Hà Nội 

X A1-K43-2

024 
A1 SH lần đầu (L+H+Đ) 001204037043 

008 Anh Nguyễn Diệu Nữ 29/08/2004 Xóm 8, Phúc Đức, X. Sài Sơn, H. Quốc 

Oai, TP. Hà Nội 
X A1-K43-2

024 
A1 SH lần đầu (L+H+Đ) 001304034707 

009 Anh Nguyễn Đức Nam 16/10/2006 Thôn Gạch, X. Sơn Đồng, H. Hòai Đức, 

TP. Hà Nội 

X A1-K42-2

024 
A1 SH lần đầu (L+H+Đ) 001206006841 

010 Anh Nguyễn Duy Nam 18/09/2006 Số 458 NVC, P. Gia Thụy, Q. Long 

Biên, TP. Hà Nội 
X A1-K42-2

024 
A1 SH lần đầu (L+H+Đ) 001206028801 

011 Anh Nguyễn Tuấn Nam 31/01/2003 Thôn 1, X. Yên Sở, H. Hòai Đức, TP. 

Hà Nội 

X A1-K43-2

024 
A1 SH lần đầu (L+H+Đ) 001203003298 

012 Anh Phạm Ngọc Minh Nữ 14/07/2006 Tổ 7, P. Nghĩa Đô, Q. Cầu Giấy, TP. Hà 

Nội 

X A1-K43-2

024 
A1 SH lần đầu (L+H+Đ) 033306005776 
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013 Anh Phạm Quang Việt Nam 27/07/2006 Thôn Địch Đình, X. Phương Đình, H. 

Đan Phượng, TP. Hà Nội 
X A1-K42-2

024 
A1 SH lần đầu (L+H+Đ) 001206037849 

014 Anh Triệu Phương Nữ 30/09/2003 Xóm Cầu, X. Tân Triều, H. Thanh Trì, 

TP. Hà Nội 

X A1-K42-2

024 
A1 SH lần đầu (L+H+Đ) 001303018068 

015 Ánh Nguyễn Minh Nữ 23/10/2002 Nhân Giả, X. Vinh Quang, H. Vĩnh 

Bảo, TP. Hải Phòng 

X A1-K42-2

024 
A1 SH lần đầu (L+H+Đ) 031302008286 

016 Bắc Nguyễn Đăng Xuân Nam 08/01/2006 Thôn Chiêu, X. Sơn Đồng, H. Hòai 

Đức, TP. Hà Nội 

X A1-K43-2

024 
A1 SH lần đầu (L+H+Đ) 001206006715 

017 Bảo Quách Đình Nam 20/10/2004 Thôn 2, X. Yên Bình, H. Thạch Thất, 

TP. Hà Nội 
X A1-K42-2

024 
A1 SH lần đầu (L+H+Đ) 001204034798 

018 Châm Đặng Quỳnh Nữ 24/11/2006 Thôn Phù Long, X. Long Xuyên, H. 

Phúc Thọ, TP. Hà Nội 

X A1-K42-2

024 
A1 SH lần đầu (L+H+Đ) 001306052782 

019 Châu Đặng Minh Nữ 30/07/2006 Hữu Trung, X. Hữu Hòa, H. Thanh Trì, 

TP. Hà Nội 
X A1-K43-2

024 
A1 SH lần đầu (L+H+Đ) 035306000102 

020 Chi Hoàng Khánh Nữ 27/01/2006 Tổ 48, Cụm 8, P. Phú Thượng, Q. Tây 

Hồ, TP. Hà Nội 

X A1-K42-2

024 
A1 SH lần đầu (L+H+Đ) 001306022935 

021 Chi Nguyễn Ngọc Linh Nữ 25/01/2001 117 Đại La, P. Trương Định, Q. Hai Bà 

Trưng, TP. Hà Nội 

X A1-K42-2

024 
A1 SH lần đầu (L+H+Đ) 001301000055 

022 Chi Nguyễn Thị Nữ 01/08/2002 Tổ 10, P. Hùng Vương, TX. Phúc Yên, 

T. Vĩnh Phúc 

X A1-K42-2

024 
A1 SH lần đầu (L+H+Đ) 026302000116 

023 Cường Nguyễn Đức Việt Nam 15/10/2006 Thôn Đình, X. Sơn Đồng, H. Hòai Đức, 

TP. Hà Nội 
X A1-K42-2

024 
A1 SH lần đầu (L+H+Đ) 001206006678 

024 Đạt Nguyễn Hữu Nam 02/11/2006 35 Ngõ 22 Phố Lụa, Quyết Tiến, P. Vạn 

Phúc, Q. Hà Đông, TP. Hà Nội 

X A1-K43-2

024 
A1 SH lần đầu (L+H+Đ) 001206029248 

025 Đạt Phạm Thành Nam 29/05/2006 Thôn Thái Bình, X. Vạn Thái, H. Ứng 

Hòa, TP. Hà Nội 

X A1-K42-2

024 
A1 SH lần đầu (L+H+Đ) 001206086844 

026 Đạt Vũ Đức Nam 06/08/2000 10 Lê Gia Định, P. Phố Huế, Q. Hai Bà 

Trưng, TP. Hà Nội 

X B2 010193057820 14/11/2019 A1-K43-2

024 
A1 Sát hạch H 001200009293 

027 Diệp Triệu Ngọc Nữ 07/05/2006 Xóm Cầu, X. Tân Triều, H. Thanh Trì, 

TP. Hà Nội 
X A1-K42-2

024 
A1 SH lần đầu (L+H+Đ) 001306013017 
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028 Đức Phạm Trung Nam 10/10/2003 Đội 3, X. Nghĩa Đồng, H. Nghĩa Hưng, 

T. Nam Định 

X A1-K42-2

024 
A1 SH lần đầu (L+H+Đ) 036203001045 

029 Dũng Đỗ Danh Nam 12/12/2005 Long Châu Sơn, X. Phụng Châu, H. 

Chương Mỹ, TP. Hà Nội 
X A1-K43-2

024 
A1 SH lần đầu (L+H+Đ) 001205023008 

030 Dũng Nguyễn Khánh Nam 29/08/2006 Thôn Gạch, X. Sơn Đồng, H. Hòai Đức, 

TP. Hà Nội 

X A1-K42-2

024 
A1 SH lần đầu (L+H+Đ) 001206006680 

031 Dương Lê Quý Nam 07/07/2005 Thôn 2, X. Quảng Bị, H. Chương Mỹ, 

TP. Hà Nội 

X A1-K43-2

024 
A1 SH lần đầu (L+H+Đ) 014205000009 

032 Dương Nguyễn Bá Nam 20/08/2003 Thôn 6, X. Yên Sở, H. Hòai Đức, TP. 

Hà Nội 

X A1-K43-2

024 
A1 SH lần đầu (L+H+Đ) 001203039320 

033 Dương Nguyễn Hữu Nhật Nam 06/10/2006 Tổ Dân Phố Lò, P. Tây Mỗ, Q. Nam Từ 

Liêm, TP. Hà Nội 
X A1-K43-2

024 
A1 SH lần đầu (L+H+Đ) 001206019183 

034 Dương Nguyễn Thế Tùng Nam 21/06/2006 Thôn Đào Nguyên, X. An Thượng, H. 

Hòai Đức, TP. Hà Nội 

X A1-K43-2

024 
A1 SH lần đầu (L+H+Đ) 001206018327 

035 Dương Nguyễn Thùy Nữ 07/08/2005 TT Bệnh Viện E, Tổ 14, P. Nghĩa Tân, 

Q. Cầu Giấy, TP. Hà Nội 
X A1-K42-2

024 
A1 SH lần đầu (L+H+Đ) 001305055641 

036 Duy Nguyễn Hữu Nam 27/10/2005 Tdp Hoa Vôi, TT. Quốc Oai, H. Quốc 

Oai, TP. Hà Nội 

X A1-K43-2

024 
A1 SH lần đầu (L+H+Đ) 001205024094 

037 Duy Trần Văn Nam 16/01/2006 Thôn 5, X. Cát Quế, H. Hòai Đức, TP. 

Hà Nội 

X A1-K36-2

024 
A1 SH lại (L+H) 001206006744 

038 Giang Bùi Hương Nữ 20/10/2006 SN 08, Tổ 05, P. Noong Bua, TP. Điện 

Biên Phủ, T. Điện Biên 

X A1-K42-2

024 
A1 SH lần đầu (L+H+Đ) 011306003206 

039 Hà Nguyễn Thị Nữ 03/11/1991 Tổ 6 Nhân Đạo, P. Đồng Mai, Q. Hà 

Đông, TP. Hà Nội 
X A1-K42-2

024 
A1 SH lần đầu (L+H+Đ) 001191029868 

040 Hải Nguyễn Quốc Nam 29/07/2005 Thôn Độ Chàng, X. Đại Thành, H. 

Quốc Oai, TP. Hà Nội 

X A1-K43-2

024 
A1 SH lần đầu (L+H+Đ) 001205041897 

041 Hạnh Lường Văn Nam 27/07/1995 Bản Phặng, X. Bon Phặng, H. Thuận 

Châu, T. Sơn La 

X A1-K42-2

024 
A1 SH lần đầu (L+H+Đ) 014095010236 

042 Hào Ngô Văn Nam 07/05/2006 Thôn Chàng Trũng, X. Dương Liễu, H. 

Hòai Đức, TP. Hà Nội 

X A1-K42-2

024 
A1 SH lần đầu (L+H+Đ) 001206009840 

043 Hiền Phạm Thị Nữ 26/01/1996 Thôn Chiêu, X. Sơn Đồng, H. Hòai 

Đức, TP. Hà Nội 
X A1-K43-2

024 
A1 SH lần đầu (L+H+Đ) 031196000381 
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044 Hiệp Tạ Đăng Nam 23/10/2006 Cụm 5, X. Đan Phượng, H. Đan 

Phượng, TP. Hà Nội 
X A1-K42-2

024 
A1 SH lần đầu (L+H+Đ) 001206036710 

045 Hiếu Long Quốc Nam 25/01/1991 1/2 P116 - B2 TT Kim Liên, P. Kim 

Liên, Q. Đống Đa, TP. Hà Nội 

X B2 260235012568 03/11/2023 A1-K43-2

024 
A1 Sát hạch H 001091022694 

046 Hiếu Nguyễn Công Nam 05/10/2005 Tdp Trung 7, P. Tây Tựu, Q. Bắc Từ 

Liêm, TP. Hà Nội 

X A1-K42-2

024 
A1 SH lần đầu (L+H+Đ) 001205027856 

047 Hiếu Nguyễn Trọng Nam 16/09/2006 Địch Trong, X. Phương Đình, H. Đan 

Phượng, TP. Hà Nội 

X A1-K42-2

024 
A1 SH lần đầu (L+H+Đ) 001206036471 

048 Hoa Hồ Danh Nam 04/08/2006 Thôn 4, X. Hát Môn, H. Phúc Thọ, TP. 

Hà Nội 
X A1-K42-2

024 
A1 SH lần đầu (L+H+Đ) 001306056448 

049 Hoa Hoàng Quỳnh Nữ 27/11/2005 26 Trương Định, P. Trương Định, Q. 

Hai Bà Trưng, TP. Hà Nội 

X A1-K43-2

024 
A1 SH lần đầu (L+H+Đ) 001305013520 

050 Hoài Đỗ Thị Thu Nữ 31/07/2003 Ngọc Than, X. Ngọc Mỹ, H. Quốc Oai, 

TP. Hà Nội 
X A1-K43-2

024 
A1 SH lần đầu (L+H+Đ) 001303017862 

051 Hoài Ngân Thị Nữ 27/08/2002 Bản Chiềng, X. Nam Động, H. Quan 

Hóa, T. Thanh Hóa 

X A1-K42-2

024 
A1 SH lần đầu (L+H+Đ) 038302014861 

052 Hùng Bùi Đức Nam 24/10/2006 Thôn Hòa Quân, X. Minh Quân, H. 

Trấn Yên, T. Yên Bái 

X A1-K42-2

024 
A1 SH lần đầu (L+H+Đ) 015206010086 

053 Hưng Đào Thế Nam 27/02/2004 Xóm 9, Phúc Đức, X. Sài Sơn, H. Quốc 

Oai, TP. Hà Nội 

X A1-K42-2

024 
A1 SH lần đầu (L+H+Đ) 001204034672 

054 Hương Nguyễn Thị Lan Nữ 23/08/2005 Thôn Me Táo, X. Dương Liễu, H. Hòai 

Đức, TP. Hà Nội 
X A1-K42-2

024 
A1 SH lần đầu (L+H+Đ) 001305017898 

055 Hương Nguyễn Thị Lan Nữ 28/10/2004 Tổ Dân Phố 14, P. Yên Nghĩa, Q. Hà 

Đông, TP. Hà Nội 

X A1-K42-2

024 
A1 SH lần đầu (L+H+Đ) 001304009968 

056 Hường Đỗ Thị Thu Nữ 25/08/2000 Thôn Tử Dương, X. Cao Thành, H. Ứng 

Hòa, TP. Hà Nội 

X A1-K43-2

024 
A1 SH lần đầu (L+H+Đ) 001300010463 

057 Huy Nguyễn Bá Nam 27/12/2005 Thôn Chùa Ngụ, X. Đắc Sở, H. Hòai 

Đức, TP. Hà Nội 

X A1-K24-2

024 
A1 SH lại (L+H) 001205019084 

058 Huy Phạm Văn Nam 31/05/2006 Tổ 7 - Huyền Kỳ, P. Phú Lãm, Q. Hà 

Đông, TP. Hà Nội 
X A1-K42-2

024 
A1 SH lần đầu (L+H+Đ) 001206015102 

059 Huyền Lê Thị Ngọc Nữ 09/10/2006 Thôn 7, X. Yên Sở, H. Hòai Đức, TP. 

Hà Nội 

X A1-K43-2

024 
A1 SH lần đầu (L+H+Đ) 001306006401 
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060 Huyền Nguyễn Thị Khánh Nữ 24/08/2001 Xóm Thái Bình, X. Nghi Thái, H. Nghi 

Lộc, T. Nghệ An 
X A1-K43-2

024 
A1 SH lần đầu (L+H+Đ) 040301023095 

061 Huyền Nguyễn Thị Thanh Nữ 12/10/2006 X. Nghĩa Hưng, H. Vĩnh Tường, T. 

Vĩnh Phúc 

X A1-K42-2

024 
A1 SH lần đầu (L+H+Đ) 015306001075 

062 Khang Ngô Tuấn Nam 31/07/2006 Tdp 10, TT. Rạng Đông, H. Nghĩa 

Hưng, T. Nam Định 

X A1-K43-2

024 
A1 SH lần đầu (L+H+Đ) 036206001454 

063 Khang Nguyễn Duy Nam 20/08/2006 Xóm 9, Thôn 3, X. Phượng Cách, H. 

Quốc Oai, TP. Hà Nội 

X A1-K42-2

024 
A1 SH lần đầu (L+H+Đ) 001206089520 

064 Khoa Đỗ Trung Nam 20/12/2000 Thôn Minh Hiệp 3, X. Minh Khai, H. 

Hòai Đức, TP. Hà Nội 
X A1-K43-2

024 
A1 SH lần đầu (L+H+Đ) 001200025438 

065 Khoa Nguyễn Bá Nam 04/10/2006 Thôn Lục Xuân, X. Võng Xuyên, H. 

Phúc Thọ, TP. Hà Nội 

X A1-K42-2

024 
A1 SH lần đầu (L+H+Đ) 001206038234 

066 Kiêm Quàng Văn Nam 13/12/2003 Phiêng Pen, X. Mường Lạn, H. Sốp 

Cộp, T. Sơn La 
X A1-K42-2

024 
A1 SH lần đầu (L+H+Đ) 014203000601 

067 Kiên Nguyễn Đình Nam 11/10/2006 Tổ Dân Phố 1, P. Đồng Mai, Q. Hà 

Đông, TP. Hà Nội 

X A1-K42-2

024 
A1 SH lần đầu (L+H+Đ) 001206030987 

068 Lê Phùng Thị Khánh Nữ 21/01/2004 Thôn 2, X. Hạ Bằng, H. Thạch Thất, TP. 

Hà Nội 

X A1-K28-2

024 
A1 SH lần đầu (L+H+Đ) 001304027969 

069 Linh Đinh Diệu Nữ 06/11/2006 Cụm 3, X. Hạ Mỗ, H. Đan Phượng, TP. 

Hà Nội 

X A1-K42-2

024 
A1 SH lần đầu (L+H+Đ) 001306022335 

070 Linh Đỗ Thị Thùy Nữ 17/10/2005 Thôn Tử Dương, X. Cao Thành, H. Ứng 

Hòa, TP. Hà Nội 
X A1-K43-2

024 
A1 SH lần đầu (L+H+Đ) 001305053676 

071 Linh Dương Thị Thùy Nữ 18/07/2005 Xóm 1, Khánh Tân, X. Sài Sơn, H. 

Quốc Oai, TP. Hà Nội 

X A1-K43-2

024 
A1 SH lần đầu (L+H+Đ) 001305028148 

072 Linh Hoàng Thùy Nữ 20/08/1998 Tổ 48, Cụm 8, P. Phú Thượng, Q. Tây 

Hồ, TP. Hà Nội 

X A1-K42-2

024 
A1 SH lần đầu (L+H+Đ) 001198030390 

073 Linh Lê Ngọc Phương Nữ 20/06/2005 1/3P312 E5, P. Thanh Xuân Bắc, Q. 

Thanh Xuân, TP. Hà Nội 

X A1-K43-2

024 
A1 SH lần đầu (L+H+Đ) 001305006458 

074 Linh Lưu Thị Khánh Nữ 12/09/2006 Thọ Vực, X. Đồng Tháp, H. Đan 

Phượng, TP. Hà Nội 
X A1-K36-2

024 
A1 SH lần đầu (L+H+Đ) 001306031033 

075 Linh Nguyễn Thị Nữ 15/04/2003 Đà Sơn, X. Hà Bắc, H. Hà Trung, T. 

Thanh Hóa 

X A1-K43-2

024 
A1 SH lần đầu (L+H+Đ) 038303010810 
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076 Linh Nguyễn Thùy Nữ 02/11/2001 TT Bệnh Viện E, Tổ 14, P. Nghĩa Tân, 

Q. Cầu Giấy, TP. Hà Nội 
X A1-K42-2

024 
A1 SH lần đầu (L+H+Đ) 001301024970 

077 Linh Nguyễn Thùy Nữ 27/01/2006 Tdp Hoa Vôi, TT. Quốc Oai, H. Quốc 

Oai, TP. Hà Nội 

X A1-K43-2

024 
A1 SH lần đầu (L+H+Đ) 001306002866 

078 Linh Phí Thị Thùy Nữ 24/06/2005 Thôn Đồng Phú, X. Dương Liễu, H. 

Hòai Đức, TP. Hà Nội 

X A1-K42-2

024 
A1 SH lần đầu (L+H+Đ) 001305017909 

079 Loan Nguyễn Thị Phương Nữ 18/11/2003 Xóm 3, Thôn 2, X. Thạch Thán, H. 

Quốc Oai, TP. Hà Nội 

X A1-K43-2

024 
A1 SH lần đầu (L+H+Đ) 001303021325 

080 Long Dương Văn Nam 12/09/2002 Thôn 6, X. Phụng Thượng, H. Phúc 

Thọ, TP. Hà Nội 
X A1-K42-2

024 
A1 SH lần đầu (L+H+Đ) 001202041071 

081 Long Nguyễn Bá Thành Nam 07/10/2006 Thôn 7, X. Yên Sở, H. Hòai Đức, TP. 

Hà Nội 

X A1-K40-2

024. 
A1 SH lại (L+H) 001206006786 

082 Long Nguyễn Văn Nam 17/03/2004 Thôn 3, X. Quảng Thái, H. Quảng 

Xương, T. Thanh Hóa 
X A1-K43-2

024 
A1 SH lần đầu (L+H+Đ) 038204008438 

083 Ly Hoàng Khánh Nữ 06/03/2002 TTXD Số 2, Tdp 8, P. Đức Thắng, Q. 

Bắc Từ Liêm, TP. Hà Nội 

X B1 011224005283 14/01/2022 A1-K43-2

024 
A1 Sát hạch H 001302001954 

084 Ly Nguyễn Nhất Nữ 23/12/2005 Xóm 8, Phúc Đức, X. Sài Sơn, H. Quốc 

Oai, TP. Hà Nội 

X A1-K43-2

024 
A1 SH lần đầu (L+H+Đ) 001305023919 

085 Minh Nguyễn Quý Nam 10/05/2003 Cụm 8, X. Hạ Mỗ, H. Đan Phượng, TP. 

Hà Nội 

X A1-K42-2

024 
A1 SH lần đầu (L+H+Đ) 001203038348 

086 Minh Trần Đức Nam 18/10/2006 85 Tổ 9, Cụm 2, P. Bưởi, Q. Tây Hồ, 

TP. Hà Nội 
X A1-K42-2

024 
A1 SH lần đầu (L+H+Đ) 001206034675 

087 Minh Trịnh Văn Nam 06/10/2005 Thôn Hạ Kỳ, X. Nghĩa Thịnh, H. Nghĩa 

Hưng, T. Nam Định 

X A1-K42-2

024 
A1 SH lần đầu (L+H+Đ) 036205000515 

088 Minh Vũ Hoàng Nam 11/10/2006 Số 15 Phố Tân Xa Tổ 11, P. Phúc La, Q. 

Hà Đông, TP. Hà Nội 

X A1-K43-2

024 
A1 SH lần đầu (L+H+Đ) 001206015015 

089 Minh Vương Đức Nam 03/01/2003 Xóm 7, Thôn 3, X. Thạch Thán, H. 

Quốc Oai, TP. Hà Nội 

X A1-K43-2

024 
A1 SH lần đầu (L+H+Đ) 001203021452 

090 My Trương Trà Nữ 18/01/2006 Tổ 3 Giáp Nhất, P. Nhân Chính, Q. 

Thanh Xuân, TP. Hà Nội 
X A1-K43-2

024 
A1 SH lần đầu (L+H+Đ) 001306022478 

091 Nam Phạm Tuấn Nam 02/11/2006 Thôn 2, X. Lại Yên, H. Hòai Đức, TP. 

Hà Nội 

X A1-K43-2

024 
A1 SH lần đầu (L+H+Đ) 001206090375 
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092 Nga Lê Thanh Nữ 12/05/2004 Thôn Tân Tiến, X. Phương Trung, H. 

Thanh Oai, TP. Hà Nội 
X A1-K42-2

024 
A1 SH lần đầu (L+H+Đ) 001304049301 

093 Nga Nguyễn Thị Nữ 05/01/2002 Đội 7 - Đỗ Xá, X. Vạn Điểm, H. 

Thường Tín, TP. Hà Nội 

X A1-K42-2

024 
A1 SH lần đầu (L+H+Đ) 001302036103 

094 Ngân Lê Thị Băng Nữ 19/12/1994 Thôn Đinh Xuyên, X. Hòa Nam, H. 

Ứng Hòa, TP. Hà Nội 

X A1-K42-2

024 
A1 SH lần đầu (L+H+Đ) 001194036940 

095 Ngân Trần Thị Kim Nữ 02/02/2004 Xóm Tổng Đội, X. Thanh Đức, H. 

Thanh Chương, T. Nghệ An 

X A1-K42-2

024 
A1 SH lần đầu (L+H+Đ) 040304013666 

096 Ngọc Lê Thị Bích Nữ 29/12/2005 Khu 3, TT. Trạm Trôi, H. Hòai Đức, TP. 

Hà Nội 
X A1-K43-2

024 
A1 SH lần đầu (L+H+Đ) 001305018975 

097 Nhi Vũ Thị Yến Nữ 18/05/2004 Tổ Dân Phố 8, P. Trung Văn, Q. Nam 

Từ Liêm, TP. Hà Nội 

X A1-K43-2

024 
A1 SH lần đầu (L+H+Đ) 036304001622 

098 Nhung Nguyễn Thị Hồng Nữ 22/03/1994 Tdp Số 1, P. Mễ Trì, Q. Nam Từ Liêm, 

TP. Hà Nội 
X B1 011245069291 20/09/2024 A1-K43-2

024 
A1 Sát hạch H 001194035125 

099 Nhung Nguyễn Thị Nữ 18/11/2005 Tdp Hoa Vội, TT. Quốc Oai, H. Quốc 

Oai, TP. Hà Nội 

X A1-K42-2

024 
A1 SH lần đầu (L+H+Đ) 001305034060 

100 Nhung Vũ Thị Nữ 05/04/2000 Thôn 3, X. Vân Phúc, H. Phúc Thọ, TP. 

Hà Nội 

X A1-K42-2

024 
A1 SH lần đầu (L+H+Đ) 001300019927 

101 Ót Lò Văn Nam 16/07/1998 Thôn Ngọc Trà, X. Luận Khê, H. 

Thường Xuân, T. Thanh Hóa 

X A1-K42-2

024 
A1 SH lần đầu (L+H+Đ) 038098010750 

102 Phong Phạm Tuệ Nam 21/07/2006 P402- Đ 2 TT Quân Đội, P. Nam Đồng, 

Q. Đống Đa, TP. Hà Nội 
X A1-K35-2

024 
A1 SH lại (L+H) 001206040553 

103 Phú Nguyễn Đình Nam 14/02/2003 Cụm 3, X. Tân Lập, H. Đan Phượng, 

TP. Hà Nội 

X A1-K43-2

024 
A1 SH lần đầu (L+H+Đ) 001203050046 

104 Phúc Phạm Thị Nữ 04/09/2001 Bản Chiềng, X. Nam Động, H. Quan 

Hóa, T. Thanh Hóa 

X A1-K42-2

024 
A1 SH lần đầu (L+H+Đ) 038301021881 

105 Phương Hoàng Thu Nữ 08/10/2006 Cụm 3, X. Liên Trung, H. Đan Phượng, 

TP. Hà Nội 

X A1-K42-2

024 
A1 SH lần đầu (L+H+Đ) 001306019425 

106 Phương Triệu Thị Cúc Nữ 07/12/2005 Xóm Án, Triều Khúc, X. Tân Triều, H. 

Thanh Trì, TP. Hà Nội 
X A1-K42-2

024 
A1 SH lần đầu (L+H+Đ) 001305010615 

107 Quân Nguyễn Minh Nam 04/07/2003 117 Đại La, P. Trương Định, Q. Hai Bà 

Trưng, TP. Hà Nội 

X A1-K42-2

024 
A1 SH lần đầu (L+H+Đ) 001203004230 
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108 Quân Phạm Hồng Nam 07/03/2006 Cụm 8, X. Hạ Mỗ, H. Đan Phượng, TP. 

Hà Nội 
X A1-K42-2

024 
A1 SH lần đầu (L+H+Đ) 001206086499 

109 Quang Cấn Vinh Nam 21/10/2006 Thôn 1, X. Phụng Thượng, H. Phúc 

Thọ, TP. Hà Nội 

X A1-K42-2

024 
A1 SH lần đầu (L+H+Đ) 001206089352 

110 Quang Đặng Tiến Nam 03/11/2006 103 Thuốc Bắc, P. Hàng Bồ, Q. Hoàn 

Kiếm, TP. Hà Nội 

X A1-K42-2

024 
A1 SH lần đầu (L+H+Đ) 001206004007 

111 Quang Trịnh Danh Nam 18/12/2005 Long Châu Sơn, X. Phụng Châu, H. 

Chương Mỹ, TP. Hà Nội 

X A1-K43-2

024 
A1 SH lần đầu (L+H+Đ) 001205023003 

112 Quý Vương Văn Nam 18/07/1975 Ngũ Sơn, X. Lại Thượng, H. Thạch 

Thất, TP. Hà Nội 
X A1-K22-2

024 
A1 SH lại TH 001075022921 

113 Quỳnh Nguyễn Thị Nữ 06/05/2004 Thôn Sơn Hà, X. Đắc Sở, H. Hòai Đức, 

TP. Hà Nội 

X A1-K43-2

024 
A1 SH lần đầu (L+H+Đ) 001304040127 

114 Sơn Đoàn Nam Nam 08/08/2006 Căn 1202 Nhà 18T1 KĐTTH-NC, P. 

Nhân Chính, Q. Thanh Xuân, TP. Hà 

Nội 

X A1-K43-2

024 
A1 SH lần đầu (L+H+Đ) 024206000048 

115 Tài Nguyễn Anh Nam 30/10/2006 Thôn 1, X. Song Phương, H. Hòai Đức, 

TP. Hà Nội 

X A1-K42-2

024 
A1 SH lần đầu (L+H+Đ) 025206003410 

116 Tâm Đỗ Thị Thanh Nữ 19/10/1989 Chàng Trũng, X. Dương Liễu, H. Hòai 

Đức, TP. Hà Nội 

X B1 011240077008 14/10/2024 A1-K43-2

024 
A1 Sát hạch H 001189022429 

117 Tân Đinh Văn Nam 13/02/2005 Thôn 1, X. Gia Lâm, H. Nho Quan, T. 

Ninh Bình 

X A1-K42-2

024 
A1 SH lần đầu (L+H+Đ) 037205003184 

118 Thảo Mai Thanh Nữ 31/10/2006 430 Âu Cơ, P. Nhật Tân, Q. Tây Hồ, TP. 

Hà Nội 
X A1-K42-2

024 
A1 SH lần đầu (L+H+Đ) 001306021797 

119 Thảo Nguyễn Phương Nữ 21/06/2003 Phú Đức, X. Phú Nam An, H. Chương 

Mỹ, TP. Hà Nội 

X A1-K42-2

024 
A1 SH lần đầu (L+H+Đ) 001303034384 

120 Thảo Nguyễn Thị Phương Nữ 18/09/2005 Xóm 3, Thôn 2, X. Thạch Thán, H. 

Quốc Oai, TP. Hà Nội 

X A1-K42-2

024 
A1 SH lần đầu (L+H+Đ) 001305025169 

121 Thiện Nguyễn Trí Nam 11/08/2006 Thôn Chiêu, X. Sơn Đồng, H. Hòai 

Đức, TP. Hà Nội 

X A1-K43-2

024 
A1 SH lần đầu (L+H+Đ) 001206081906 

122 Thiệu Nguyễn Hữu Hoàng Nam 17/08/2006 Đa Phúc, X. Sài Sơn, H. Quốc Oai, TP. 

Hà Nội 
X A1-K33-2

024 
A1 SH lần đầu (L+H+Đ) 001206033578 
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123 Thịnh Trần Viết Nam 02/12/2004 P92 TN Vimeco, P. Trung Hòa, Q. Cầu 

Giấy, TP. Hà Nội 

X B1 010241075165 04/09/2024 A1-K41-2

024. 
A1 Sát hạch H 001204028971 

124 Thu Nguyễn Hoài Nữ 17/05/2004 Tdp Chợ, P. Đại Mỗ, Q. Nam Từ Liêm, 

TP. Hà Nội 
X A1-K43-2

024 
A1 SH lần đầu (L+H+Đ) 001304016419 

125 Thư Lại Nguyễn Nguyên Nữ 15/01/2003 X. Hoa Động, H. Thủy Nguyên, TP. Hải 

Phòng 

X A1-K42-2

024 
A1 SH lần đầu (L+H+Đ) 031303003582 

126 Thư Trần Thị Anh Nữ 03/12/1993 X. Uy Nỗ, H. Đông Anh, TP. Hà Nội X A1-K43-2

024 
A1 SH lần đầu (L+H+Đ) 001193017567 

127 Thương Nguyễn Dạ Nữ 17/07/2005 Phan Đình Phùng, TT. Phùng, H. Đan 

Phượng, TP. Hà Nội 

X A1-K43-2

024 
A1 SH lần đầu (L+H+Đ) 001305031887 

128 Thủy Nguyễn Thị Thanh Nữ 08/06/2004 Thôn Cao Trung, X. Đức Giang, H. 

Hòai Đức, TP. Hà Nội 
X A1-K42-2

024 
A1 SH lần đầu (L+H+Đ) 001304006404 

129 Tiến Đặng Mạnh Nam 23/02/1996 5 Ngách 143/74, P. Trung Phụng, Q. 

Đống Đa, TP. Hà Nội 

X B2 010240037580 16/05/2024 A1-K43-2

024 
A1 Sát hạch H 001096039830 

130 Tiệp Nguyễn Tiến Nam 13/02/2005 Cụm 1, X. Liên Trung, H. Đan Phượng, 

TP. Hà Nội 
X A1-K42-2

024 
A1 SH lần đầu (L+H+Đ) 001205029418 

131 Trang Kiều Thị Thu Nữ 22/10/2000 Xóm 6, Liêp Mai, X. Ngọc Liệp, H. 

Quốc Oai, TP. Hà Nội 

X B1 011223110366 28/04/2022 A1-K43-2

024 
A1 Sát hạch H 001300014957 

132 Trang Nguyễn Quỳnh Nữ 01/12/2005 Cụm 1, X. Liên Trung, H. Đan Phượng, 

TP. Hà Nội 

X A1-K42-2

024 
A1 SH lần đầu (L+H+Đ) 001305028071 

133 Trang Nguyễn Thu Nữ 19/08/2004 Thôn Cao Trung, X. Đức Giang, H. 

Hòai Đức, TP. Hà Nội 

X A1-K42-2

024 
A1 SH lần đầu (L+H+Đ) 001304017566 

134 Trang Nguyễn Thùy Nữ 20/11/2000 Xóm 8, Thụy Khuê, X. Sài Sơn, H. 

Quốc Oai, TP. Hà Nội 
X A1-K41-2

024. 
A1 SH lại (L+H) 001300028766 

135 Trang Phan Thị Như Nữ 26/04/2006 Thôn Cát Ngòi, X. Cát Quế, H. Hòai 

Đức, TP. Hà Nội 

X A1-K42-2

024 
A1 SH lần đầu (L+H+Đ) 001306006825 

136 Trường Mạc Nam Nam 18/10/2003 Kim Lôi, X. Bạch Đằng, TX. Kinh 

Môn, T. Hải Dương 

X A1-K42-2

024 
A1 SH lần đầu (L+H+Đ) 030203000716 

137 Tú Triệu Ngọc Nam 11/10/2004 Xóm Lê, Triều Khúc, X. Tân Triều, H. 

Thanh Trì, TP. Hà Nội 

X A1-K42-2

024 
A1 SH lần đầu (L+H+Đ) 001204034557 

138 Tú Vũ Đức Nam 11/06/1995 10 Lê Gia Định, P. Phố Huế, Q. Hai Bà 

Trưng, TP. Hà Nội 
X B2 010191077411 24/12/2019 A1-K43-2

024 
A1 Sát hạch H 001095022723 
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139 Tuấn Bạch Xuân Nam 10/11/2006 Thôn Đông Mỹ, X. An Tiến, H. Mỹ 

Đức, TP. Hà Nội 
X A1-K42-2

024 
A1 SH lần đầu (L+H+Đ) 001206070128 

140 Tùng Nguyễn Xuân Nam 14/02/1984 Thanh Câu, X. Lại Thượng, H. Thạch 

Thất, TP. Hà Nội 

X B1 010243028501 15/04/2024 A1-K21-2

024 
A1 Sát hạch H 001084042292 

141 Uy Nguyễn Hoàng Nam 10/09/2006 Thôn 6, X. Thuần Mỹ, H. Ba Vì, TP. Hà 

Nội 

X A1-K43-2

024 
A1 SH lần đầu (L+H+Đ) 001206070359 

142 Uyên Đào Thị Ngọc Nữ 17/08/2004 Thôn Quê, X. Dương Liễu, H. Hòai 

Đức, TP. Hà Nội 

X A1-K42-2

024 
A1 SH lần đầu (L+H+Đ) 001304005697 

143 Vân Nguyễn Thị Hồng Nữ 29/07/1997 Trại Láng, X. Cổ Đông, TX. Sơn Tây, 

TP. Hà Nội 
X A1-K43-2

024 
A1 SH lần đầu (L+H+Đ) 001197040505 

144 Việt Nguyễn Khắc Nam 08/01/2005 Thôn 1, X. Yên Sở, H. Hòai Đức, TP. 

Hà Nội 

X A1-K42-2

024 
A1 SH lần đầu (L+H+Đ) 001205004451 

145 Việt Trần Đăng Nam 27/11/2006 Tổ Dân Phố Số 2 Mễ Trì Thượng, P. Mễ 

Trì, Q. Nam Từ Liêm, TP. Hà Nội 
X A1-K43-2

024 
A1 SH lần đầu (L+H+Đ) 001206070739 

146 Vinh Nguyễn Văn Nam 03/04/1985 Thái Lai, X. Đại Xuyên, H. Phú Xuyên, 

TP. Hà Nội 

X B2 010116034367 31/05/2011 A1-K43-2

024 
A1 Sát hạch H 001085005665 

147 Xuân Nguyễn Phúc Nam 04/02/1992 Thôn 4, X. Cát Quế, H. Hòai Đức, TP. 

Hà Nội 

X A1-K43-2

024 
A1 SH lần đầu (L+H+Đ) 001092027509 

148 Xuyến Bùi Thị Nữ 06/07/2005 Xóm2, Thôn 1, X. Thạch Thán, H. Quốc 

Oai, TP. Hà Nội 

X A1-K43-2

024 
A1 SH lần đầu (L+H+Đ) 001305034651 

149 Xuyến Cao Thị Nữ 12/04/2006 Cụm 10, X. Hạ Mỗ, H. Đan Phượng, 

TP. Hà Nội 
X A1-K42-2

024 
A1 SH lần đầu (L+H+Đ) 001306022365 

150 Yến Nguyễn Thị Nữ 31/12/1999 Xóm 2, Thụy Khuê, X. Sài Sơn, H. 

Quốc Oai, TP. Hà Nội 

X A1-K43-2

024 
A1 SH lần đầu (L+H+Đ) 001199022542 
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